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9.1. Ngoài nước:  

Trên thế giới, việc đo trọng lực biển và đánh giá độ chính xác trị đo này được quan tâm nghiên cứu 

rộng rãi, đã có một số quốc gia ven biển tiến hành đo trọng lực và đánh giá độ chính xác của các trị 

đo này, điển hình như: 

- Trong tài liệu [1], tác giả Hugh C. Pumphrey đã giới thiệu về đo trọng lực, giải thích về phương 

pháp đo trọng lực bề mặt và cách xử lý số liệu đo trọng lực (hiệu chỉnh độ cao, độ vĩ, địa hình… vào 

số liệu đo trọng lực). 

- Trong tài liệu [2] giới thiệu dự án đo trọng lực và từ trường ven bờ biển và vùng kinh tế đặc quyền 

của Canada. Dự án này bắt đầu được thực hiện từ năm 2002 với sự tham gia của nhiều nước biên 

giới trên toàn cầu, bao gồm khu vực Labrador Shelf (LabradorSPAN 2013), Scotian Shelf 

(NovaSPAN 2003), Tây Bắc Canada (Biển Beaufort), Tây Bắc đảo Greenland, Alaska và NaUy. Dự 

án này có nhiệm vụ kiểm tra chiều rộng, độ sâu và sự hình thành địa chất bên trong và xung quanh 

khu vực khảo sát sử dụng công nghệ địa vật lý hiện đại. Cung cấp các thông tin về sự hình thành, 

cấu trúc, độ sâu địa chất, lịch sử hình thành và cấu trúc trầm tích trên khu vực. Dự án sẽ tiến hành đo 

đạc từ năm 2014 đến năm 2018 vào thời gian từ tháng 5 đến tháng 12 hàng năm. Đây là thời gian 

đặc biệt trong năm mà việc đo đạc phụ thuộc và nhiều yếu tố như: thời tiết, trạng thái biển, tính chất 

của băng tại một số vị trí đặc biệt, khu vực khai thác cá… trong dự án này sẽ sử dụng các tàu đo 

đồng thời địa chấn, trọng lực và từ trường trên mặt nước. 

- Các tác giả trong [3] đã tiến hành đo trọng lực hàng không trên 03 độ cao 11km, 6.3km và 1.7 km so 

với mặt đất khu vực Alabama thuộc miền Nam Hoa Kỳ phục cụ cho việc đánh giá độ chính xác độ 

chính xác đo trọng lực và ảnh hưởng của các sai số tiếp nối giữa phần trên và phần dưới. Việc đánh 

giá độ chính xác số liệu dị thường trọng lực chân không tại các điểm giao cắt tại 03 độ cao đạt được 

độ chính xác từ 1.0 ÷ 2.0 mgal. Các giá trị trọng lực ở mỗi độ cao được tiếp tục tính toán mở rộng sử 

dụng chuỗi Fourier 3D, kết quả thu được độ chính xác tương đương như số liệu ở Alabama. 

- Trong tài liệu [4], Tập đoàn khoáng sản Pure Energy của Canada đã tiến hành đo trọng lực mặt đất 

kết hợp với máy đo hồi âm từ phục vụ cho mục đích khai thác khoáng sản tại Nevada. Trong báo cáo 
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này, các tác giả cũng đã tiến hành đánh giá độ chính xác của số liệu trọng lực mặt đất đạt độ chính 

xác cỡ 0.01 mgal. 

- Nhóm tác giả trong [5] đã tiến hành đo trọng lực tuyệt đối và tương đối nhằm nâng cao độ chính xác 

giá trị trọng lực đo được phục vụ mục đích nghiên cứu sự thay đổi của trường trọng lực dưới ảnh 

hưởng của hoạt động của núi lửa trên ngọn núi Etna trên đảo Sicily thuộc nước Ý. Báo cáo cũng chỉ 

ra rằng việc sử dụng kết hợp hai phương pháp này thu được giá trị trọng lực đạt được độ chính xác 

cao, giảm được sai số đo khi sử dụng hai bộ số liệu trọng lực trong năm 2005 và 2010 bao gồm 5 

trạm đo tuyệt đối và 13 trạm đo tương đối ở phía Tây núi lửa Etna. 

- Nhóm tác giả GUO Zhi-Hong, XIONG Sheng-Qing, ZHOU Jian-Xin và ZHOU Xi-Hua thuộc trung 

tâm Viễn thám đất đai - Tài nguyên và khảo sát địa vật lý hàng không Trung Quốc trong tài liệu [6] 

cũng tiến hành đánh giá độ chính xác việc đo từ trường và trọng lực của Trái đất dựa vào việc đo lặp 

lại các tuyến đo bằng máy bay dựa vào các điểm giao cắt của các đường bay và các mắt lưới. 

- Ahmed S. Al-Banna và Sabbar A. Al-Kaisy [7], trong báo cáo của mình cũng đã dựa vào điểm giao 

nhau của số liệu đo trọng lực để xác định giá trị gradient trọng lực tại Irắc. 

- Trong báo cáo [8], nhóm tác giả đã tiến hành đo đạc và so sánh tính chính xác và độ phân giải của 

giá trị trọng lực đo hành không và vệ tinh ERS-1 và ERS-2 với số liệu khảo sát địa chất trên vùng 

biển Beaufort, Canada. Theo báo này, giá trị RMS theo phương pháp hàng không và vệ tinh lần lượt 

đạt từ 1.86 ÷ 2.09 mgal và 2.64 ÷ 3.11 mgal. Sau khi so sánh dữ liệu trọng lực hàng không và vệ tinh 

trên khu vực Chukchi cho thấy đối với khu vực bằng phẳng giá trị RMS đạt 4.38 mgal và khu vực 

đồi núi và thung lũng giá trị RMS đạt 7.36 mgal với độ phân giải 19km. 

- Trong báo cáo của mình, Christopher Small and David T.Sandwell [9] đã tiến hành so sánh số liệu 

đo trọng lực bằng vệ tinh và bằng tàu trên khu vực Vịnh Mexico xác định được hiệp phương sai 

trung bình giữa số liệu đo vệ tinh và đo bằng tàu là 6.5 mgal. 

- Các tác giả trong [10] đã tiến hành đánh giá độ chính xác của dữ liệu đo trọng lực biển toàn cầu do 

Đài quan sát Địa chất Lamont - Doherty bằng việc dựa vào sai số của các điểm giao cắt giữa các 

tuyến đo bằng tàu. Dựa vào hơn 63,000 điểm giao cắt đã tính ra trọng lực chuẩn là 22.43 mgal. Sau 

đó dựa vào các điểm giao cắt và sử dụng thuật toán bình sai để loại bỏ các giá trị độ lệch (drifts), kết 

quả thu được trọng lực chuẩn đạt được là 13.96 mgal. 

Từ những phân tích trên thấy rằng vấn đề đo đạc và xử lý số liệu trọng lực rất được quan tâm tại 

nhiều quốc gia trên thế giới, việc đo đạc giá trị trọng lực (hoặc dị thường trọng lực) và đánh giá độ 

chính xác giá trị này đã được thực hiện từ lâu ở nhiều quốc gia. Nhằm mục đích phát triển và hiện 

đại hóa lý thuyết về quy trình đo đạc trọng lực (hoặc dị thường trọng lực) và xử lý số liệu đo trọng 

lực cho phù hợp với xu thế phát triển khoa học của quốc tế, Việt Nam cũng cần phải nghiên cứu tìm 

hiểu lĩnh vực này phục vụ nghiên cứu điều tra Biển Đông. 
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9.2 Trong nước: 

Ở Việt Nam, phương pháp đo trọng lực đã xuất hiện được thời gian dài và được áp dụng rộng rãi khi 

đo trên đất liền. Đo trọng lực trực tiếp trên biển ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ, mới chỉ được áp 

dụng phục vụ cho các mục đích trong lĩnh vực quốc phòng còn đối với các mục đích dân sự vẫn còn 

rất hạn chế do giá thành máy móc quá cao. Đối với các mục đích dân sự, giá trị trọng lực được sử 

dụng thường là giá trị trọng lực được đo gián tiếp, tức là giá trị trọng lực nhận được bằng việc đo 

trọng lực vệ tinh (GRACE, GOCE,...). 

- Trong [1], tác giả đã tiến hành so sánh giá trị dị thường trọng lực được tính từ 4 mô hình trường 

trọng lực toàn cầu là EGM96, EGM2008, GO_CONS_EGM_DIR_2I và GOCE-DIR4 trên khu vực 

Biển Đông, tác giả cũng trình bày kết quả xác định dị thường trọng lực từ các hệ số điều hòa của các 

mô hình đã sử dụng và xác định được độ lệch chuẩn của dị thường trọng lực trên khu vực nghiên 
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cứu có độ lệch chuẩn là 4.9mgal. Tuy nhiên, tác giả cũng chỉ ra rằng trong giá trị độ lệch dị thường 

trọng lực xác định từ các hệ số điều hòa cầu của 4 mô hình vẫn còn chứa sai số hệ thống. 

- Trong tài liệu [2], các tác giả cũng trình bày hệ thống các công thức toán học dùng để tính độ cao 

Geoid và dị thường trọng lực cho các điểm trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ trên cơ sở sử dụng các hệ số 

hàm điều hòa cầu của mô hình thế trọng trường toàn cầu EGM2008, bài báo cũng chỉ ra giá trị độ 

lệch lớn nhất, nhỏ nhất và độ lệch chuẩn của kết quả tính toán với kết quả được công bố bởi ICGEM 

lần lượt là 0.0588mgal, -0.2607mgal và ±0.0264mgal. 

- Trong tài liệu [3], PGS. TSKH Hà Minh Hòa giới thiệu một cách chi tiết về lý thuyết của trọng lực 

trong trắc địa cũng như các nghiên cứu thực tiễn của lý thuyết trọng lực. Tài liệu trình bày cơ sở lý 

thuyết các loại dị thường trọng lực và cơ sở lý thuyết các phương pháp xác định dị thường trọng lực 

trong không gian ngoài Trái đất. Tác giả cũng đề xuất cơ sở lý thuyết của phương pháp xác định sự 

thay đổi của mặt biển trung bình nhờ đo lặp trọng lực tuyệt đối trên các đảo. 

- Trong luận văn [4], tác giả có đưa ra quy trình đo đạc và kết quả xử lý số liệu trọng lực đo trực tiếp 

bằng tàu, các kết quả đánh giá độ chính xác này lấy từ phần mềm của nước ngoài có sẵn bán kèm 

với máy mà chưa xây dựng được quy trình đánh giá độ chính xác số liệu trọng lực đo được. 

- Trong dự án [5], các tổ chức liên quan đã tiến hành đo trọng lực tuyệt đối trên đất liền ở 11 điểm 

trọng lực sơ sở và 29 điểm trọng lực hạng I; xây dựng và đo trọng lực tương đối 102 điểm trọng lực 

vệ tinh; xử lý tính toán 10,464 điểm trọng lực chi tiết; xây dựng cơ sở dữ liệu trọng lực chi tiết với 

tổng số 67,005 điểm phủ trùm các vùng đồng bằng và trung du; xây dựng hai đường đáy trọng lực 

Vĩnh Yên-Tam Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh-Vũng Tàu với tổng số 15 điểm trọng lực đạt độ chính 

xác cao phục vụ công tác kiểm định các máy đo trọng lực tại Việt Nam. 

- Ở trong nước, quy trình đo đạc và đánh giá kết quả đo trọng lực cũng đã được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành thành Thông tư [7], tuy nhiên đây mới chỉ là quy định áp dụng cho số liệu 

trọng lực được đo đạc trên đất liền. Đến Thông tư [6] đã có bổ sung thêm quy định về đo trọng lực 

trên biển nhưng theo Thông tư này thì độ chính xác giá trị trọng lực đo được mới được đánh giá độ 

chính xác dựa vào sai số khép vòng đo trọng lực. 

Từ các phân tích ở trên ta thấy sự phát triển của các phương pháp đo trọng lực ở Việt Nam đang 

ngày càng được phát triển, việc nghiên cứu các phương pháp nhằm đánh giá độ chính xác giá trị 

trọng lực, đặc biệt là đo trọng lực trên biển, là một nhiệm vụ khoa học cần được xem xét và giải 

quyết. Từ những phân tích trên có thể thấy rằng, ở Việt Nam, việc nghiên cứu phương pháp xử lý số 

liệu đo trọng lực trên biển bằng tàu chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, nghiên cứu phương pháp 

xác định sai số hệ thống tồn dư trong kết quả đo trọng lực bằng tàu trên biển là rất cần thiết, góp 

phần phát triển lý thuyết xử lý số liệu đo trọng lực trên biển. 

Tài liệu tham khảo 

[1]. Nguyễn Văn Sáng, 2016. Khảo sát độ chính xác của một số mô hình trường trọng lực trên Biển 

Đông. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 55. 
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[2]. Nguyễn Văn Sáng, Phạm Văn Tuyên, 2015. Xác định độ cao Geoid và dị thường trọng lực từ các 

hệ số hàm điều hòa cầu. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 54. 

[3]. Hà Minh Hòa, 2014. Lý thuyết và thực tiễn của trọng lực trắc địa. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ 

thuật. 

[4]. Nguyễn Phúc Hồng, 2013. Nghiên cứu sử dụng máy đo trọng lực biển Micro-G Lacoste Air-Sea 

System II và khả năng ứng dụng số liệu đo trọng lực biển ở Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. 

[5]. Dự án “Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống trọng lực Nhà nước”, 2012. Viện Khoa học Đo đạc và 

Bản đồ, Xí nghiệp Trắc địa ảnh (Matxcơva), Trường Đại học tổng hợp Trắc địa và Bản đồ 

(Matxcơva) và Viện Nghiên cứu Trắc địa, Đo vẽ ảnh và bản đồ Liên Bang Nga. 

[6]. Thông tư số 08/2012/TT-BTNMT. Quy định về đo trọng lực chi tiết (ngày 08 tháng 8 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

[7]. Thông tư số 05/2011/TT-BTNMT. Quy định kỹ thuật phương pháp thăm dò trọng lực mặt đất. Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

 

 9.3. Danh mục các công trình đã công bố liên quan đến đề tài của chủ nhiệm và những thành 

viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản) 

[1]. Vũ Văn Trí, Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Lâm và nnk, 2016, Nghiên cứu phương pháp xác 

định dị thường trọng lực cho vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa bằng số liệu đo cao vệ 

tinh và số liệu trọng lực vệ tinh. Mã số: B2016-MDA-11ĐT. Đề tài cấp Bộ, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

[2]. Van Sang NGUYEN, Thi Thu Huong KIM, Van Lam NGUYEN, 2015, An application of the 

cross-over adjustment technique for processing of altimetry data in the East Sea. The second 

International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth 

sciences, 05th – 06th November 2015, Hanoi, Vietnam, (pp 169-176). ISBN: 978-604-938-550-6. 

[3]. Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Văn Tuyên, 2015, Khảo sát một số phương pháp xác 

định vị trí điểm giao cắt trong xử lý số liệu đo cao vệ tinh. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa 

chất, Số 49, tr.105-108. 

[4]. Nguyễn Văn Lâm, 2015. Nghiên cứu thuật toán bình sai mạng lưới các điểm giao cắt và ứng 

dụng trong xử lý số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông. Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật. Trường Đại học 

Mỏ-Địa chất, Hà Nội. 

[5]. Nguyễn Văn Lâm, 2014, Xác định tọa độ và độ chênh dị thường trọng lực tại các điểm cắt nhau 

của các vết đo trọng lực trên tàu biển. Tuyển tập các Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 21, Trường 

Đại học Mỏ - Địa chất, tr.64-68. 

[6]. Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Lâm, 2014. Sử dụng số liệu đo cao từ vệ tinh để xác định bề mặt 
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tự nhiên động lực trung bình trên biển Đông. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ: 

Trắc địa và Bản đồ vì hội nhập quốc tế, số Chuyên đề kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện Khoa 

học đo đạc và Bản đồ, tr.46-53. 

[7]. Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Văn Lâm, 2014. Nghiên cứu phương pháp đánh giá độ chính xác dị 

thường trọng biển. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học ngành Địa hình quân sự lần thứ 4 – Cục 

bản đồ - Bộ Tổng tham mưu, tr.46-53. 

10. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: (nêu được lý do, ý nghĩa của NC với thực tiễn hiện nay): 

Dị thường trọng lực là số liệu điều tra cơ bản góp phần giải quyết các nhiệm vụ khoa học, kỹ thuật 

của Trắc địa cao cấp như: Nghiên cứu hình dáng, kích thước, thế trọng trường của Trái đất và sự thay 

đổi của nó theo thời gian; Thiết lập số liệu gốc cho hệ tọa độ quốc gia; xây dựng mô hình Geoid chính 

xác vv… Số liệu dị thường trọng lực còn có ý nghĩa trong việc nghiên cứu cấu trúc trong lòng đất, thăm 

dò tài nguyên khoáng sản vv…  

Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài. Với bờ biển dài trên 3.260 km trải dài từ Bắc xuống Nam, 

đứng thứ 27 trong số 157 quốc gia ven biển, các quốc đảo và các lãnh thổ trên thế giới. Chỉ số chiều dài 

bờ biển trên diện tích đất liền của nước ta là xấp xỉ 0,01 (nghĩa là cứ 100 km2 đất liền có 1 km bờ biển) 

đứng đầu các nước Đông Dương, trên Thái Lan và xấp xỉ Malaysia. Trong 63 tỉnh, thành phố của cả 

nước thì 28 tỉnh, thành phố có biển và gần một nửa dân số sinh sống tại các tỉnh, thành ven biển. Do đó, 

nghiên cứu Biển Đông phục vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo là 

chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, việc xây dựng bộ số liệu dị thường trọng lực biển trên 

Biển Đông là điều rất cần thiết.  

Đo trọng lực trực tiếp trên biển bằng tàu là phương pháp tốt để xác định dị thường trọng lực biển, 

đã được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới. Khi đo trọng lực biển, các sai số hệ thống đã được hiệu 

chỉnh vào kết quả đo. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau, các sai số này chưa được hiệu chỉnh hết, 

phần còn lại này gọi là sai số hệ thống còn tồn dư. Cần nghiên cứu phương pháp để hiệu chỉnh sai số hệ 

thống này vào kết quả đo trọng lực. 

11. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: (nêu được kết quả cần đạt tới của NC là gì)    

- Đề xuất được phương pháp xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo trọng lực bằng 

tàu biển. 

- Xây dựng được chương trình máy tính hiệu chỉnh sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo 

trọng lực bằng tàu biển.          

12. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

12.1. Đối tượng nghiên cứu (đối tượng cụ thể cần NC là gì): 

- Số liệu trọng lực đo trực tiếp bằng tàu trên vùng biển Bạch Long Vỹ. 
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- Lý thuyết đánh giá độ chính xác dị thường trọng lực đo trực tiếp bằng tàu. 

- Lý thuyết xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo trọng lực trực tiếp bằng tàu biển. 

12.2. Phạm vi nghiên cứu (hạn chế vùng NC trong đối tượng nêu trên):  

- Lý thuyết: 

+ Nghiên cứu lý thuyết đánh giá độ chính xác dị thường trọng lực trên Biển Đông. 

+ Nghiên cứu lý thuyết xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo trọng lực trực tiếp. 

- Thực nghiệm: 

+ Số liệu dị thường trọng lực đo trực tiếp bằng tàu trên vùng biển Bạch  Long Vỹ. 

+ Đánh giá độ chính xác đo trọng lực trực tiếp bằng tàu trên vùng biển Bạch Long Vỹ. 

+ Xác định sai số hệ thống còn tồn dư và hiệu chỉnh sai số đó vào kết quả đo trọng lực trực tiếp. 

13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

13.1. Cách tiếp cận (tiếp cận từ góc độ nào): 

- Tiếp cận từ góc độ lý thuyết: 

+ Phân tích phương pháp xác định vị trí và độ chênh dị thường trọng lực tại các điểm giao cắt trong 

mạng lưới đo trọng lực trực tiếp. 

+ Phân tích cơ sở lý thuyết của phương pháp đánh giá độ chính xác dị thường trọng lực đo trực tiếp. 

+ Phân tích sơ sở lý thuyết của phương pháp xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo 

trọng lực trực tiếp. 

- Tiếp cận từ góc độ thực tế: Tổng hợp và phân tích số liệu dị thường trọng lực đo trực tiếp bằng tàu 

trên vùng biển Bạch Long Vỹ. 

 

13.2. Phương pháp nghiên cứu (sử dụng phương pháp, tổ hợp các phương pháp gì): 

- Phương pháp phân tích số liệu dị thường trọng lực đo trực tiếp bằng tàu trên vùng biển Bạch Long Vỹ. 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết đánh giá độ chính xác và xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong 

kết quả đo dị thường trọng lực trực tiếp. 

- Phương pháp tin học trong lập trình bài toán đánh giá độ chính xác và xác định sai số hệ thống còn tồn 

dư trong kết quả đo dị thường trọng lực trực tiếp. 

- Phương pháp thực nghiệm đánh giá độ chính xác và xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả 
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đo dị thường trọng lực trực tiếp trên biển. 

 

13.3. Phương tiện kỹ thuật phục vụ nghiên cứu (tên thiết bị, phòng TN) 

- Máy tính cá nhân 

- Phòng thí nghiệm bộ môn Trắc địa cao cấp 

14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

14.1.  Nội dung nghiên cứu  

Nội dung 1: Thu thập số liệu dị thường trọng lực đo trực tiếp bằng tàu trên Biển Bạch Long Vỹ 

- Thu thập số liệu dị thường trọng lực đo trực tiếp bằng tàu. 

- Phân loại số liệu đo thành các vết đo. 

Nội dung 2: Nghiên cứu lý thuyết đánh giá độ chính xác dị thường trọng lực đo trực tiếp  

- Nghiên cứu lý thuyết xác định vị trí điểm giao cắt của các vết đo. 

- Nghiên cứu phương pháp xác định dị thường trọng lực và tính toán độ chênh dị thường trọng lực tại 

các điểm giao cắt. 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết phương pháp xác định độ chính xác dị thường trọng lực đo trực tiếp. 

Nội dung 3: Nghiên cứu lý thuyết xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo dị thường 

trọng lực trực tiếp 

- Nghiên cứu phương pháp xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo dị thường trọng lực 

trực tiếp bằng thuật toán bình sai mạng lưới các điểm giao cắt của các vết đo. 

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết phương pháp hiệu chỉnh sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo dị 

thường trọng lực trực tiếp. 

Nội dung 4: Thực nghiệm đánh giá độ chính xác dị thường trọng lực đo trực tiếp 

- Xây dựng chương trình tự động sắp xếp các điểm đo thành các vết đo. 

- Xây dựng chương trình tính toán xác định vị trí, dị thường trọng lực và độ chênh dị thường trọng lực 

tại các điểm giao cắt. 

- Xây dựng chương trình đánh giá độ chính xác dị thường trọng lực đo trực tiếp. 

- Tiến hành thực nghiệm đánh giá độ chính xác dị thường trọng lực đo trực tiếp. 

Nội dung 5: Thực nghiệm xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo dị thường trọng lực 

trực tiếp 

- Xây dựng chương trình xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo dị thường trọng lực trực 
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tiếp bằng thuật toán bình sai mạng lưới các điểm giao cắt của các vết đo. 

- Tiến hành thực nghiệm xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo dị thường trọng lực trực 

tiếp. 

- Tiến hành thực nghiệm hiệu chỉnh sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo dị thường trọng lực 

trực tiếp. 

Nội dung 6: Tổng hợp kết quả nghiên cứu, viết báo cáo tổng kết đề tài 

       

14.2. Tiến độ thực hiện (theo nội dung nghiên cứu: mục 14.1) 

TT Nội dung NC Sản phẩm đạt được 
Thời gian 

Thực hiện 

Người thực hiện 
(chính -tham gia) 

1 

Nội dung 1: Thu 

thập số liệu dị 

thường trọng lực đo 

trực tiếp bằng tàu 

trên Biển Bạch Long 

Vỹ 

- Báo cáo tổng quan về số 

liệu dị thường trọng lực đo 

trực tiếp bằng tàu thu thập 

được trên vùng biển Bạch 

Long Vỹ; 

- Báo cáo chi tiết về số liệu 

trọng lực đã được phân loại 

thành các vết đo. 

01/2017-

02/2017 

Ths Nguyễn Văn Lâm 

Ths Phạm Ngọc Quang 

2 

Nội dung 2: Nghiên 

cứu lý thuyết đánh 

giá độ chính xác dị 

thường trọng lực đo 

trực tiếp 

- Báo cáo về lý thuyết xác 

định vị trí điểm giao cắt, dị 

thường trọng lực và độ 

chênh dị thường trọng lực 

tại các điểm giao cắt; 

- Báo cáo về cơ sở lý thuyết 

đánh giá độ chính xác dị 

thường trọng lực đo trực 

tiếp. 

03/2017-

04/2017 

Ths Nguyễn Văn Lâm 

Ths Nguyễn Gia Trọng 

3 

Nội dung 3: Nghiên 

cứu lý thuyết xác 

định sai số hệ thống 

còn tồn dư trong kết 

quả đo dị thường 

trọng lực trực tiếp 

- Báo cáo về cơ sở lý thuyết 

xác định sai số hệ thống 

còn tồn dư trong kết quả đo 

dị thường trọng lực trực 

tiếp; 

- Báo cáo về cơ sở lý thuyết 

05/2017-

07/2017 

Ths Nguyễn Văn Lâm 

Ths Nguyễn Gia Trọng 

Ths Phạm Ngọc Quang 



Mẫu 01-KHCN 

 

11 

 

phương pháp hiệu chỉnh sai 

số hệ thống còn tồn dư vào 

kết quả đo dị thường trọng 

lực trực tiếp. 

4 

Nội dung 4: Thực 

nghiệm đánh giá độ 

chính xác dị thường 

trọng lực đo trực tiếp 

- Chương trình thực nghiệm 

đánh giá độ chính xác dị 

thường trọng lực đo trực 

tiếp trên biển bằng tàu. 

- Kết quả đánh giá độ chính 

xác dị thường trọng lực đo 

trực tiếp bằng tàu trên vùng 

biển Bạch Long Vỹ. 

08/2017-

09/2017 

Ths Nguyễn Văn Lâm 

Ths Phạm Ngọc Quang 

Ths Trần Thị Thu Trang 

5 

Nội dung 5: Thực 

nghiệm xác định sai 

số hệ thống còn tồn 

dư trong kết quả đo 

dị thường trọng lực 

trực tiếp 

- Chương trình thực nghiệm 

xác định sai số tồn dư trong 

đo dị thường trọng lực trực 

tiếp trên biển bằng tàu. 

- Kết quả xác định sai số hệ 

thống còn tồn dư trong đo 

dị thường trọng lực trực 

tiếp bằng tàu trên vùng 

biển Bạch Long Vỹ. 

09/2017-

10/2017 

Ths Nguyễn Văn Lâm 

Ths Nguyễn Gia Trọng 

Ths Kim Thị Thu Hương 

6 

Nội dung 6: Tổng 

hợp kết quả nghiên 

cứu, viết báo cáo 

tổng kết đề tài 

Báo cáo tổng kết đề tài 
11/2017-

12/2017 
Ths Nguyễn Văn Lâm 

15. SẢN PHẨM   

15.1 Sản phẩm dạng khoa học( đánh dấu X vào ô vuông dưới đây) 

              Sách chuyên khảo                         Bài báo đăng tạp chí nước ngoài 

              Sách tham khảo                             Bài báo đăng tạp chí trong nước  

              Giáo trình                                      Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế 

15.2 Sản phẩm dạng đào tạo( đánh dấu X vào ô vuông dưới đây)                    

                    Nghiên cứu sinh                               Cao học                             Đại học              

x 

x  
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 15.3  Sản phẩm dạng ứng dụng ( đánh dấu X vào ô vuông dưới đây) 

 Mẫu, mô hình     Vật liệu                          Thiết bị máy móc             

 Phần mềm máy tính   Dây chuyền công nghệ    Qui trình công nghệ         

 Tiêu chuẩn, bộ tiêu chí                 Qui phạm, đề xuất                     Sơ đồ, bản vẽ, bản đồ                                

 Tài liệu dự báo,đánh giá           Đề án, dự án                           Luận chứng kinh tế    

 Phương pháp, thuật toán x Báo cáo phân tích    Bản kiến (khuyến) nghị                         

 CT máy tính        Bản quy hoạch x   Sản phẩm khác (*) 

15.4  Các sản phẩm khác(*):  

- Hướng dẫn Nghiên cứu Khoa học sinh viên 2016-2017 (nhóm bao gồm 04 sinh viên, đề tài đã được 

duyệt theo quyết định số 1766/QĐ-MĐC ngày 27 tháng 9 năm 2016). 

- Bộ số liệu dị thường trọng lực biển đo trực tiếp bằng tàu trên vùng biển Bạch Long Vỹ đã được hiệu 

chỉnh sai số hệ thống còn tồn dư. 

15.5 Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm:  

TT Tên sản phẩm Số lượng 
Yêu cầu khoa học, thông số kỹ thuật, chỉ 

tiêu cụ thể 

1 
Sản phẩm dạng khoa học: 

Bài báo đăng tạp chí trong nước 
01 Đảm bảo tính khoa học, đăng trên tạp chí 

2 Sản phẩm dạng đào tạo 

2.1 Đào tạo đại học 01 Bảo vệ thành công 

2.2 
Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu 

khoa học  
01 Báo cáo thành công 

3 Sản phẩm dạng ứng dụng 

3.1 

Phương pháp đánh giá độ chính xác 

và xác định sai số hệ thống còn tồn 

dư trong đo dị thường trọng lực trực 

tiếp. 

01 Đảm bảo tính khoa học 

3.2 

Chương trình máy tính đánh giá độ 

chính xác và xác định sai số hệ 

thống còn tồn dư trong đo dị 

thường trọng lực trực tiếp trên biển 

bằng tàu. 

01 
Đảm bảo tính khoa học và chính xác, được 

kiểm chứng 

4 

Bộ số liệu dị thường trọng lực biển 

đo trực tiếp bằng tàu trên vùng biển 

Bạch Long Vỹ đã được hiệu chỉnh 

sai số hệ thống còn tồn dư 

01 Đảm bảo tính khoa học và chính xác 

5 Báo cáo tổng kết đề tài 01 
Thể hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu 

và kết quả đạt được 

x 

x 
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16. HIỆU QUẢ  

+ Phục vụ cho công tác giáo dục và đào tạo (ghi rõ, cụ thể):  

- Phương pháp đánh giá độ chính xác và xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả dị thường 

trọng lực biển khi đo trực tiếp bằng tàu sẽ góp phần phát triển lý thuyết xử lý số liệu đo dị thường 

trọng lực biển ở Việt Nam, bổ sung lý thuyết cho môn học “Đo trọng lực”. 

- Phần mềm đánh giá độ chính xác và xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả dị thường 

trọng lực biển khi đo trực tiếp bằng tàu có thể chuyển giao trực tiếp cho Phòng thí nghiệm Bộ môn 

Trắc địa cao cấp, chương trình này sẽ được sử dụng cho sinh viên thực hành khi học về xử lý số liệu 

trọng lực. 

- Báo cáo tổng kết và chương trình máy tính của đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo và thực 

hành cho môn học “Đo trọng lực” phục vụ công tác đào tạo tại Trường đại học Mỏ - Địa Chất, góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Nhà 

trường. 

  - Đào tạo 01 Kỹ sư và hướng dẫn nhóm sinh viên làm nghiên cứu khoa học thành công, góp phần đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực đo và xử lý số liệu trọng lực. 

+ Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (ghi rõ, cụ thể): 

- Phương pháp xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo dị thường trọng lực bằng tàu biển 

sẽ góp phần phát triển lý thuyết xử lý số liệu đo trọng lực biển tại Việt Nam. 

- Chương trình máy tính xác định và hiệu chỉnh sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo trọng lực 

bằng tàu biển có thể sử dụng cho các bộ số liệu dị thường trọng lực tương ứng trên các vùng biển khác 

nhau trên Biển Đông. 

  - Kết quả của đề tài góp phần làm phong phú nguồn số liệu dị thường trọng lực trên Biển Đông. 

17. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG 

-  Phương thức chuyển giao kết quả NC (ghi rõ, cụ thể): 

Sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào bài giảng, giáo trình, phục vụ cho công tác đào tạo ngành 

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

- Tên và địa chỉ đơn vị sử dụng kết quả NC (ghi rõ, cụ thể): 

+ Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

+ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 
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18.  KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 

18.1 Tổng kinh phí:      50.000.000  đồng          Trong đó: 

    Hỗ trợ từ Nguồn thu của Nhà trường (đ):    50.000.000  (Bằng chữ)  Năm mươi triệu đồng 

    Các nguồn kinh phí khác: (đ)    0                                      (Bằng chữ)   Không đồng 

 

18.2 Dự trù kinh phí theo các mục chi:                                                                      (Đơn vị tính: đồng) 

TT 

 
Các khoản chi 

Kinh phí thực hiện 

Tổng số 

Trong đó: 

Nguồn thu của  

Nhà trường 

Nguồn khác (đối ứng 

từ cá nhân, đơn vị,…) 

I 
Chi công lao động tham gia trực tiếp thực 

hiện đề tài 
44.367.000,0 44.367.000,0 0 

II 
Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, 

tài liệu, tư liệu… 
0 0 0 

 Chi sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ 

nghiên cứu  
0 0 0 

III 

IV Chi khác 5.633.000,0 5.633.000,0 0 

1 Công tác phí 0 0 0 

2 Hội nghị, hội thảo 0 0 0 

3 Văn phòng phẩm, in ấn, tài liệu 1.133.000,0 1.133.000,0 0 

4 Nghiệm thu cấp Trường 2.000.000,0 2.000.000,0 0 

5 Chi phí quản lý chung 5% kinh phí  2.500.000,0 0 

Tổng cộng 50.000.000 50.000.000,0 0 

 

Ngày…tháng…năm 201… Ngày…tháng…năm 2016 Ngày 31 tháng 10 năm 2016 

       HIỆU TRƯỞNG 

       (Kí tên, đóng dấu) 

 

Trưởng Bộ môn 

             (ký, họ và tên) 

 

 

 

 

Chủ nhiệm đề tài 
               (ký, họ và tên) 
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DỰ TOÁN CHI TIẾT 

 

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo trọng lực 

bằng tàu trên Biển Đông 

 

A. Cơ sở dự toán: 

1. Quyết định số 1804/QĐ-MĐC ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định 

định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở của 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 

2. Các căn cứ khác liên quan (nếu có); 

 

I. Công lao động thực hiện đề tài  
   

T

T 
Nội dung Sản phẩm 

Cán bộ thực 

hiện 

Hệ số 

tiền 

công 

Hstcn 

Số 

ngày 

thực 

hiện 

Snc 

Thành tiền (đ) 

 = 1.150.000*Hstcn*Snc 

Tổng 
Trong đó 

Nhà trường Khác 

1 

Thu thập số liệu 

dị thường trọng 

lực đo trực tiếp 

bằng tàu trên 

Biển Bạch Long 

Vỹ 

- Báo cáo tổng quan về 

số liệu dị thường trọng 

lực đo trực tiếp bằng 

tàu; 

- Số liệu dị thường 

trọng lực trực tiếp 

được phân loại thành 

các vết đo. 

Chủ nhiệm 0.42 05 2.415.000 2.415.000 0 

Thành viên 

chính 
0.30 08 2.760.000 2.760.000 0 

2 

Nghiên cứu lý 

thuyết đánh giá 

độ chính xác dị 

thường trọng lực 

đo trực tiếp 

- Báo cáo về lý thuyết 

xác định vị trí điểm 

giao cắt, dị thường 

trọng lực và độ chênh 

dị thường trọng lực tại 

các điểm giao cắt; 

- Báo cáo về cơ sở lý 

thuyết đánh giá độ 

chính xác đo dị thường 

trọng lực trực tiếp. 

Chủ nhiệm 0.42 04 1.932.000 1.932.000 0 

Thành viên 

chính 
0.30 06 2.070.000 2.070.000 0 
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3 

Nghiên cứu lý 

thuyết xác định 

sai số hệ thống 

còn tồn dư trong 

kết quả đo dị 

thường trọng lực 

trực tiếp 

- Báo cáo về cơ sở lý 

thuyết xác định sai số 

hệ thống còn tồn dư 

trong kết quả đo dị 

thường trọng lực trực 

tiếp; 

- Báo cáo về cơ sở lý 

thuyết phương pháp 

hiệu chỉnh sai số hệ 

thống còn tồn dư vào 

kết quả đo dị thường 

trọng lực trực tiếp. 

Chủ nhiệm 0.42 11 5.313.000 5.313.000 0 

Thành viên 

chính 
0.30 17 5.865.000 5.865.000 0 

Thành viên 0.16 06 1.104.000 1.104.000 0 

4 

Thực nghiệm 

đánh giá độ 

chính xác dị 

thường trọng lực 

đo trực tiếp 

Chương trình thực 

nghiệm đánh giá độ 

chính xác dị thường 

trọng lực đo trực tiếp 

bằng tàu và kết quả 

đánh giá độ chính xác 

dị thường trọng lực đo 

trực tiếp trên vùng 

biển Bạch Long Vỹ 

Chủ nhiệm 0.42 09 4.347.000 4.347.000 0 

Thành viên 

chính 
0.30 13 4.485.000 4.485.000 0 

Thành viên 0.16 04 736.000 736.000 0 

5 

Thực nghiệm 

xác định sai số 

hệ thống còn tồn 

dư trong kết quả 

đo dị thường 

trọng lực trực 

tiếp 

Chương trình thực 

nghiệm xác định sai số 

tồn dư trong đo dị 

thường trọng lực trực 

tiếp bằng tàu và kết 

quả dị thường trọng 

lực đo trực tiếp sau khi 

đã được hiệu chỉnh sai 

số tồn dư 

Chủ nhiệm 0.42 07 3.381.000 3.381.000 0 

Thành viên 

chính 
0.30 15 5.175.000 5.175.000 0 

Thành viên 0.16 05 920.000 920.000 0 

6 

Tổng hợp kết 

quả nghiên cứu, 

viết báo cáo 

tổng kết đề tài 

Báo cáo tổng kết Chủ nhiệm 0.42 08 3.864.000 3.864.000 0 

Cộng 118 44.367.000 44.367.000 0 

 

II. Chi mua vật tư, nguyên nhiên vật liệu 

T

T 
Nội dung chi Đơn vị tính 

Đơn 

giá 

(đ) 

Số 

lượng 

Thành tiền (đ) 

Tổng số 

Trong đó 

Nhà trường  Khác 

1                

2               
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III. Chi sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu 

T

T 
Nội dung chi Đơn vị tính 

Đơn 

giá 

(đ) 

Số 

lượng 

Thành tiền (đ) 

Tổng số 

Trong đó 

Nhà trường  khác 

 1                

 2               

IV. Chi khác 

       

T

T 
Nội dung chi Đơn vị tính 

Đơn 

giá 

(đ) 

Số 

lượng 

Thành tiền (đ) 

Tổng số 
Trong đó 

Nhà trường  Khác 

1 Công tác phí             

  Tiền tàu, xe vận chuyển             

  Tiền phòng nghỉ             

  Phụ cấp lưu trú             

2 Hội nghị, hội thảo khoa học             

  Người chủ trì             

  Thư ký hội thảo             

  Báo cáo khoa học             

  Thành viên tham gia hội thảo             

3 
Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài 

liệu 
  

  

  
 1,133 tr.đ  1,133 tr.đ 

  

4 Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở        2,0 tr.đ  2,0 tr.đ   

5 Chi phí quản lý chung nhiệm vụ        5% (KP)  2,500 tr.đ   

  Cộng        5,633 tr.đ  5,633 tr.đ   

Tổng:  50.000.000  đ   

(số tiền bằng chữ:  Năm mươi triệu đồng) 

             

                HIỆU TRƯỞNG 

                                                          

                                      Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016 

                                       CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
      

         

     

 
 
 

   

     

       Nguyễn Văn Lâm 

  


